
Phụ lục 1

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày         tháng 7 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng)

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện năm
2021

Kế hoạch năm
2022

Thực hiện 6
tháng đầu 2022

I HTX

1 Tổng số HTX HTX 46 48 47

Trong đó:

Số HTX thành lập mới HTX 6 2 1

Sổ HTX giải thể HTX 6 6 0

2 Tổng số thành viên HTX Thành viên 379 393 368

Trong đỏ:

Số thành viên mới Thành viên 43 14 7

Số thành viên ra khỏi HTX Thành viên 51 55 0

3 Tổng số lao động thường xuyên
trong HTX Người 379 393 368

Trong đó:

Số lao dộng thường xuyên Người 379 393 368

Số lao động là thành viên HTX Người 379 393 368

4 Tổng doanh thu của HTX Tr đồng/năm 29.764. 25.000. 1.797.

Doanh thu bình quân một HTX =
(4)/(1) Tr đồng/năm 647.04 520.83 38.23

Trong đó:

Tổng doanh thu của HTX với
thành viên Tr đồng/năm 50.23 53.08 26.52

5 Tổng lãi của HTX Tr đồng/năm 1 .218 1 .100 650

Lãi bình quân một HTX = (5) /
(1) Tr đồng/năm 26.48 22.92 13.83

6 Thu nhập bình quân của lao động
thường xuyên trong HTX Tr đồng/năm 25.00 23.00 14.58

Trong đó:

7 Tổng số cán bộ quản lý HTX Người 138 140 138
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Trong đó:

Sổ cán bộ quản lý HTX đã qua
đào tạo đạt trình độ sơ, trung cấp Người 53 54 53

Số cán bộ quản lý HTX đã qua
đào tạo đạt trình độ cao đẳng, đại
học trở lên

Người 16 17 16

II Liên hiệp HTX

1 Tổng số liên hiệp HTX LH HTX

Trong đó:

Sô liên hiệp HTX thành lập mới LHHTX

sổ liên hiệp HTX giải thê LH HTX

2 Tổng số HTX thành viên HTX
Trong đó:
Sổ HTX thành viên mới HTX

Sô HTX thành viên ra khỏi liên
hiệp HTX HTX

3 Tổng số lao động thuờng xuyên
của LH HTX Người

III Tổ hợp tác

1 Tổng số tổ hợp tác THT

Trong đó: số lượng thành lập mới THT

2 Tổng số thành viên tổ hợp tác Thành viên

Trong đó: số lượng thành viên
mới Thành viên

3 Tổng doanh thu cùa tổ hợp tác Tr đồng/năm

Doanh thu bình quân một tổ hợp
tác = (3)/(1) Tr đồng/năm

4 Tổng lãi của tổ hợp tác Tr đồng/năm

Lãi bình quân một tổ hợp tác =
(4)/(1) Tr đồng/nãm
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Ước thực hiện cả năm
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PHỤ LỤC 2

THÔNG TIN VỀ THANH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO 
(Kèm theo Báo cáo số         BC-UBND ngày       tháng 7 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng )

STT Nội Đơn vị tính Số lượng
I Ban Chỉ đạo cấp huyện
- Thành lập Ban Chỉ đạo Huyện 1
- Sổ lượng thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện Thành viên 10

- Số lượng huyện có Văn phòng Ban chỉ đạo Huyện

- Số lượng thành viên của Văn phòng BCĐ Thành viên
II Ban Chỉ đạo cấp xã

Số lượng cấp xã trên địa bàn xã 21
Trong đó

- Sô xã có cán bộ đầu mối tham mưu đổi mới, phát triển
kinh tế tập thể, HTX xã

- Số lượng cán bộ đầu mối của xã Cán bộ
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Ghi chú
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PHỤ LỤC 3
SỐ LƯỢNG HỢP TÁC XÃ PHÂN LOẠI

THEO LĨNH VỰC KINH DOANH ĐẾN THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày     /7/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng)

STT Địa phương/Lĩnh vực Đơn vị tính Tổng số tính đến
31/12/2021

Nông, lâm
nghiệp

Sản xuất VLXD
và XD công

trình

Công nghiệp,
TTCN và
TM-DV

Vận tải

1 Hà Quảng HTX 46 17 18 5 0

Tổng cộng HTX 46 17 18 5 0
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Dịch vụ vệ sinh
môi trường,

khác

6

6
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THEO LĨNH VỰC KINH DOANH ĐẾN THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI
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